
DANH SÁCH THÍ SINH PHÚC KHẢO

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND Môn Ngày nhập PK
Điểm TL 

trước PK

Điểm TN 

trước PK

Tổng điểm 

trước PK

Điểm TL sau 

PK

Điểm TN sau 

PK

Tổng điểm sau 

PK

1 17014000 NGUYỄN NGỌC ANH 21/12/2006 Nữ 022306002196 VA 01/08/2024 8 8 8.25 8.25

2 17014016 PHẠM DUY ANH 27/09/2006 Nam 022206005018 N1 01/08/2024 7.4 7.4 7.4 7.4

3 17014056 NGUYỄN QUẾ CHI 20/08/2006 Nữ 022306005089 VA 01/08/2024 8.25 8.25 8.25 8.25

4 17014099 ĐỖ THÙY DƯƠNG 21/07/2006 Nữ 022306000485 HO 01/08/2024 7.5 7.5 7.5 7.5

5 17014099 ĐỖ THÙY DƯƠNG 21/07/2006 Nữ 022306000485 N1 01/08/2024 7.6 7.6 7.6 7.6

6 17014106 PHẠM THÙY DƯƠNG 18/03/2006 Nữ 022306000279 HO 01/08/2024 7.75 7.75 7.75 7.75

7 17014106 PHẠM THÙY DƯƠNG 18/03/2006 Nữ 022306000279 TO 01/08/2024 8.2 8.2 8.2 8.2

8 17014111 BÙI LÊ ANH ĐÀO 10/01/2006 Nữ 022306005323 N1 01/08/2024 8.4 8.4 8.4 8.4

9 17014174 NGUYỄN NGỌC HÀ 26/06/2006 Nam 022206000511 HO 01/08/2024 8 8 8 8

10 17014174 NGUYỄN NGỌC HÀ 26/06/2006 Nam 022206000511 LI 01/08/2024 7.5 7.5 7.5 7.5

11 17014212 VŨ THỊ THU HIỀN 27/07/2006 Nữ 033306006148 TO 01/08/2024 7.4 7.4 7.4 7.4

12 17014253 PHẠM BÁ ĐỨC HÙNG 07/09/2006 Nam 022206000497 TO 01/08/2024 8 8 8 8

13 17014302 HOÀNG GIA KHIÊM 01/02/2006 Nam 022206000118 N1 01/08/2024 7.2 7.2 7.2 7.2

14 17014302 HOÀNG GIA KHIÊM 01/02/2006 Nam 022206000118 TO 01/08/2024 7 7 7 7

15 17014366 NGUYỄN THÀNH LỘC 28/08/2006 Nam 030206004356 LI 01/08/2024 6.5 6.5 6.5 6.5

16 17014366 NGUYỄN THÀNH LỘC 28/08/2006 Nam 030206004356 TO 01/08/2024 7.2 7.2 7.2 7.2

17 17014381 TRƯƠNG TUYẾT MAI 18/05/2006 Nữ 022306007031 N1 01/08/2024 7.2 7.2 7.2 7.2

18 17014381 TRƯƠNG TUYẾT MAI 18/05/2006 Nữ 022306007031 TO 01/08/2024 8.2 8.2 8.2 8.2

19 17014445 NGUYỄN YẾN NHI 01/11/2006 Nữ 022306000347 SU 01/08/2024 8.25 8.25 8.25 8.25

20 17014508 VŨ DƯƠNG VÂN SƠN 27/07/2006 Nam 010206000076 HO 01/08/2024 8 8 8 8

21 17014632 TRỊNH VŨ TUẤN 30/09/2006 Nam 022206002133 HO 01/08/2024 8.5 8.5 8.5 8.5

22 17015443 TRẦN VIỆT ANH 06/06/2005 Nam 022205002776 LI 01/08/2024 7.75 7.75 7.75 7.75
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